Mẫu số 5
	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG MN HOA ANH ĐÀO
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Long Biên, ngày 20 tháng 04 năm 2024
BIÊN BẢN

Họp đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên

Tháng 04/2024

Hôm nay, vào hồi 17 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2024
Tại: Văn phòng trường tầng 1
I. Thành phần gồm có:

Tổng số CBGVNV : 52 người
Trong đó, tổng số CBGVNV được đánh giá: 52 người 

Tổng số dự họp: 50/52 người.
Vắng: 02 người (Tổ bảo vệ vắng mặt 01 người, giáo viên Đặng Thị Thu Hường xin nghỉ ốm)

II. Nội dung:
Họp đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên tháng 04/2024
1.BGH nhận xét, đánh giá về các nhóm nội dung theo tiêu chí đánh giá, xếp loại CBGVNV và kết quả tự đánh giá, chấm điểm, xếp loại của từng CBGVNV:

- CBGVNV đã tự đánh giá tháng 04/2024 trên phần mềm trực tuyến đánh giá viên chức.
- Về các tiêu chí đánh giá : Đã đánh giá đầy đủ các tiêu chí. Cụ thể :

Về ý thức tổ chức kỷ luật : Các đ/c CBGVNV đã tự nhận đúng ưu điểm, khuyết điểm của mình. Đánh giá đúng về điểm.
Về kết quả thực hiện nhiệm vụ: 100% CBGVNV Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Có 01 đ/c hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do có nhiều điểm mới, điểm sáng tạo trong thực hiện công việc.
Đ/c Lê Thị Thái– nhân viên nuôi dưỡng đã hoàn thành chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ. Tham gia thi ngày hội dinh dưỡng cấp quận đạt giải Nhì với nhiều hoạt động đổi mới, sáng tạo.
2. Lãnh đạo nhận xét đánh giá đối với những trường hợp chưa thống nhất với Phiếu tự đánh giá của CBGVNV: Không có

3. Các ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự:
- 100% CBGVNV dự họp nhất trí với đánh giá CBGVNV tháng 04/2024. Không ai có ý kiến khác.
4. Thống nhất kết quả đánh giá xếp loại:

	TT
	Họ và tên
	Mức xếp loại 

	1. 
	Nguyễn Thị Nghi Hương
	HTTNV

	2. 
	Lê Thị Bích Huyền
	HTTNV

	3. 
	Lê Việt Nga
	HTTNV

	4. 
	Lương Thị Kim Cúc
	HTTNV


	5. 
	Nguyễn Thị Dung
	HTTNV

	6
	Nguyễn Thị Dung
	HTTNV

	7
	Nguyễn Thị Thu Hà
	HTTNV

	8
	Bùi Thị Thu Hà
	HTTNV

	9
	Vũ Thị Bích Hảo
	HTTNV

	10
	Nguyễn Thị Hương
	HTTNV

	11
	Lê Thị Mai Hương
	HTTNV

	12
	Phạm Thị Hương
	HTTNV

	13
	Đặng Thị Thu Hường
	HTTNV

	14
	Phạm Thị Hường
	HTTNV

	15
	Lê Thùy Linh
	HTTNV

	16
	Nguyễn Thị Mến
	HTTNV

	17
	Trần Thị Kim Oanh
	HTTNV

	18
	Hoàng Thị Thu Phương
	HTTNV

	19
	Nguyễn Ngọc Quý
	HTTNV

	20
	Ngô Thị Tuyên
	HTTNV

	21
	Nguyễn Thị Bạch Tuyết
	HTTNV

	22
	Phùng Thị Phương Thảo
	HTTNV

	23
	Hoàng Thị Thắm
	HTTNV

	24
	Nguyễn Thị Thìn
	HTTNV

	25
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	HTTNV

	26
	Bùi Thị Kim Thúy
	HTTNV

	27
	Đào Thị Thương
	HTTNV

	28
	Đào Thị Trang
	HTTNV

	29
	Lê Thị Thu Trang
	HTTNV

	30
	Nguyễn Thị Thu Trang
	HTTNV

	31
	Đàm Thanh Hằng
	HTTNV

	32
	Trần Thị Thu Hương
	HTTNV

	33
	Đặng Thùy Trang
	HTTNV

	34
	Bùi Bích Phương
	HTTNV

	35
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	HTTNV

	36
	Nguyễn Thị Thanh Mai
	HTTNV

	37
	Nguyễn Thị Thu Trang
	HTTNV

	38
	Lê Thị Vân
	HTTNV

	39
	Trần Thị Hồng Chiên
	HTTNV

	40
	Chử Thị Hà
	HTTNV

	41
	Nguyễn Thu Huyền
	HTTNV

	42
	Nguyễn Thùy Anh
	HTTNV

	43
	Nguyễn Thị Tươi
	HTTNV

	44
	Nguyễn Diệu Hồng
	HTTNV

	45
	Lê Thanh Nhàn
	HTTNV

	46
	Nguyễn Thu Phương
	HTTNV

	47
	Lê Thị Thái
	HTXSNV

	48
	Lương Thị Hồng Tâm
	HTTNV

	49
	Đỗ Thu Trang
	HTTNV

	50
	Nguyễn Viết Lâm
	HTTNV

	51
	Ngô Quang Chiến
	HTTNV

	52
	Đỗ Viết Vượng
	HTTNV



Biên bản được đọc lại cho toàn thể các thành phần tham dự cùng nghe và thống nhất với nội dung biên bản này./.  

     THƯ KÝ  




           CHỦ TỌA
                                                                             HIỆU TRƯỞNG

      Nguyễn Thị Thu Trang                                    Nguyễn Thị Nghi Hương
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DANH SÁCH TỔNG HỢP KẾT QUẢ 

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN 

 Tháng 04 năm 2024
	TT
	Họ và tên 
	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng
	Cá nhân

tự xếp loại
	Đề xuất mức xếp loại

	
	
	
	
	HT xuất sắc nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt NV
	Hoàn thành nhiệm vụ
	Không hoàn thành nhiệm vụ

	I
	Ban giám hiệu

	1
	Nguyễn Thị Nghi Hương
	HTTNV
	HTTNV
	
	X
	
	

	2
	Lê Việt Nga
	HTTNV
	HTTNV
	
	X
	
	

	3
	Lê Thị Bích Huyền
	HTTNV
	HTTNV
	
	X
	
	

	II
	Giáo viên

	1 
	Lương Thị Kim Cúc
	HTTNV
	HTTNV
	
	X
	
	

	2 
	Nguyễn Thị Dung
	HTTNV
	HTTNV
	
	X
	
	

	3 
	Nguyễn Thị Dung
	HTTNV
	HTTNV
	
	X
	
	

	4 
	Nguyễn Thị Thu Hà
	HTTNV
	HTTNV
	
	X
	
	

	5 
	Bùi Thị Thu Hà
	HTTNV
	HTTNV
	
	X
	
	

	6 
	Vũ Thị Bích Hảo
	HTTNV
	HTTNV
	
	X
	
	

	7 
	Nguyễn Thị Hương
	HTTNV
	HTTNV
	
	X
	
	

	8 
	Lê Thị Mai Hương
	HTTNV
	HTTNV
	
	X
	
	

	9 
	Phạm Thị Hương
	HTTNV
	HTTNV
	
	X
	
	

	10 
	Đặng Thị Thu Hường
	HTTNV
	HTTNV
	
	X
	
	

	11 
	Phạm Thị Hường
	HTTNV
	HTTNV
	
	X
	
	

	12 
	Lê Thùy Linh
	HTTNV
	HTTNV
	
	X
	
	

	13 
	Nguyễn Thị Mến
	HTTNV
	HTTNV
	
	X
	
	

	14 
	Trần Thị Kim Oanh
	HTTNV
	HTTNV
	
	X
	
	

	15 
	Hoàng Thị Thu Phương
	HTTNV
	HTTNV
	
	X
	
	

	16 
	Nguyễn Ngọc Quý
	HTTNV
	HTTNV
	
	X
	
	

	17 
	Ngô Thị Tuyên
	HTTNV
	HTTNV
	
	X
	
	

	18 
	Nguyễn Thị Bạch Tuyết
	HTTNV
	HTTNV
	
	X
	
	

	19 
	Phùng Thị Phương Thảo
	HTTNV
	HTTNV
	
	X
	
	

	20 
	Hoàng Thị Thắm
	HTTNV
	HTTNV
	
	X
	
	

	21 
	Nguyễn Thị Thìn
	HTTNV
	HTTNV
	
	X
	
	

	22 
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	HTTNV
	HTTNV
	
	X
	
	

	23 
	Bùi Thị Kim Thúy
	HTTNV
	HTTNV
	
	X
	
	

	24 
	Đào Thị Thương
	HTTNV
	HTTNV
	
	X
	
	

	25 
	Đào Thị Trang
	HTTNV
	HTTNV
	
	X
	
	

	26 
	Lê Thị Thu Trang
	HTTNV
	HTTNV
	
	X
	
	

	27 
	Nguyễn Thị Thu Trang
	HTTNV
	HTTNV
	
	X
	
	

	28 
	Đàm Thanh Hằng
	HTTNV
	HTTNV
	
	X
	
	

	29 
	Trần Thị Thu Hương
	HTTNV
	HTTNV
	
	X
	
	

	30 
	Đặng Thùy Trang
	HTTNV
	HTTNV
	
	X
	
	

	31 
	Bùi Bích Phương
	HTTNV
	HTTNV
	
	X
	
	

	32 
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	HTTNV
	HTTNV
	
	X
	
	

	III
	Nhân viên
	
	
	
	
	

	1. 
	Nguyễn Thị Thu Trang
	HTTNV
	HTTNV
	
	X
	
	

	2. 
	Lê Thị Vân
	HTTNV
	HTTNV
	
	X
	
	

	3. 
	Nguyễn Thị Thanh Mai
	HTTNV
	HTTNV
	
	X
	
	

	4. 
	Trần Thị Hồng Chiên
	HTTNV
	HTTNV
	
	X
	
	

	5. 
	Chử Thị Hà
	HTTNV
	HTTNV
	
	X
	
	

	6. 
	Nguyễn Thu Huyền
	HTTNV
	HTTNV
	
	X
	
	

	7. 
	Lê Thanh Nhàn
	HTTNV
	HTTNV
	
	X
	
	

	8. 
	Nguyễn Thu Phương
	HTTNV
	HTTNV
	
	X
	
	

	9. 
	Nguyễn Diệu Hồng
	HTTNV
	HTTNV
	
	X
	
	

	10. 
	Nguyễn Thùy Anh
	HTTNV
	HTTNV
	
	X
	
	

	11. 
	Nguyễn Thị Tươi
	HTTNV
	HTTNV
	
	X
	
	

	12. 
	Lê Thị Thái
	HTXSNV
	HTXSNV
	X
	
	
	

	13. 
	Lương Thị Hồng Tâm
	HTTNV
	HTTNV
	
	X
	
	

	14. 
	Đỗ Thu Trang
	HTTNV
	HTTNV
	
	X
	
	

	15. 
	Nguyễn Viết Lâm
	HTTNV
	HTTNV
	
	X
	
	

	16. 
	Ngô Quang Chiến
	HTTNV
	HTTNV
	
	X
	
	

	17. 
	Đỗ Viết Vượng
	HTTNV
	HTTNV
	
	X
	
	


	                   Người lập biểu                                                       HIỆU TRƯỞNG
                  Nguyễn Thị Thu Trang                                   Nguyễn Thị Nghi Hương
	                     Long Biên, ngày    tháng     năm 2019
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Nghi Hương
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	                                                           THÔNG BÁO KẾT QUẢ



	                         ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

	                                                            Tháng 04 năm 2024

	
	
	
	
	
	

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Tự đánh giá
	Thủ trưởng đơn vị
đánh giá
	Lý do thay đổi mức xếp loại

(nếu có)

	
	
	
	
	
	

	I
	Ban giám hiệu

	1
	Nguyễn Thị Nghi Hương
	Hiệu trưởng
	HTTNV
	HTTNV
	

	2
	Lê Việt Nga
	Phó HT
	HTTNV
	HTTNV
	

	3
	Lê Thị Bích Huyền
	Phó HT
	HTTNV
	HTTNV
	

	II
	Giáo viên

	1
	Lương Thị Kim Cúc
	Giáo viên


	HTTNV
	HTTNV
	

	2
	Nguyễn Thị Dung
	Giáo viên
	HTTNV
	HTTNV
	

	3
	Nguyễn Thị Dung
	Giáo viên
	HTTNV
	HTTNV
	

	4
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Giáo viên
	HTTNV
	HTTNV
	

	5
	Bùi Thị Thu Hà
	Giáo viên
	HTTNV
	HTTNV
	

	6
	Vũ Thị Bích Hảo
	Giáo viên
	HTTNV
	HTTNV
	

	7
	Nguyễn Thị Hương
	Giáo viên
	HTTNV
	HTTNV
	

	8
	Lê Thị Mai Hương
	Giáo viên
	HTTNV
	HTTNV
	

	9
	Phạm Thị Hương
	Giáo viên
	HTTNV
	HTTNV
	

	10
	Đặng Thị Thu Hường
	Giáo viên
	HTTNV
	HTTNV
	

	11
	Phạm Thị Hường
	Giáo viên
	HTTNV
	HTTNV
	

	12
	Lê Thùy Linh
	Giáo viên
	HTTNV
	HTTNV
	

	13
	Nguyễn Thị Mến
	Giáo viên
	HTTNV
	HTTNV
	

	14
	Trần Thị Kim Oanh
	Giáo viên
	HTTNV
	HTTNV
	

	15
	Hoàng Thị Thu Phương
	Giáo viên
	HTTNV
	HTTNV
	

	16
	Nguyễn Ngọc Quý
	Giáo viên
	HTTNV
	HTTNV
	

	17
	Ngô Thị Tuyên
	Giáo viên
	HTTNV
	HTTNV
	

	18
	Nguyễn Thị Bạch Tuyết
	Giáo viên
	HTTNV
	HTTNV
	

	19
	Phùng Thị Phương Thảo
	Giáo viên
	HTTNV
	HTTNV
	

	20
	Hoàng Thị Thắm
	Giáo viên
	HTTNV
	HTTNV
	

	21
	Nguyễn Thị Thìn
	Giáo viên
	HTTNV
	HTTNV
	

	22
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	Giáo viên
	HTTNV
	HTTNV
	

	23
	Bùi Thị Kim Thúy
	Giáo viên
	HTTNV
	HTTNV
	

	24
	Đào Thị Thương
	Giáo viên
	HTTNV
	HTTNV
	

	25
	Đào Thị Trang
	Giáo viên
	HTTNV
	HTTNV
	

	26
	Lê Thị Thu Trang
	Giáo viên
	HTTNV
	HTTNV
	

	27
	Nguyễn Thị Thu Trang
	Giáo viên
	HTTNV
	HTTNV
	

	28
	Đàm Thanh Hằng
	Giáo viên
	HTTNV
	HTTNV
	

	29
	Trần Thị Thu Hương
	Giáo viên
	HTTNV
	HTTNV
	

	30
	Đặng Thùy Trang
	Giáo viên
	HTTNV
	HTTNV
	

	31
	Bùi Bích Phương
	Giáo viên
	HTTNV
	HTTNV
	

	32
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	Giáo viên
	HTTNV
	HTTNV
	

	III
	Nhân viên
	
	
	

	01
	Nguyễn Thị Thu Trang
	Nv văn thư
	HTTNV
	HTTNV
	

	02
	Lê Thị Vân
	Nv y tế
	HTTNV
	HTTNV
	

	03
	Nguyễn Thị Thanh Mai
	NV kế toán
	HTTNV
	HTTNV
	

	04
	Nguyễn Thùy Anh
	NV nuôi dưỡng
	HTTNV
	HTTNV
	

	05
	Trần Thị Hồng Chiên
	Nv nuôi dưỡng
	HTTNV
	HTTNV
	

	06
	Chử Thị Hà
	Nv nuôi dưỡng
	HTTNV
	HTTNV
	

	07
	Nguyễn Thu Huyền
	Nv nuôi dưỡng
	HTTNV
	HTTNV
	

	08
	Nguyễn Diệu Hồng
	NV nuôi dưỡng
	HTTNV
	HTTNV
	

	09
	Lê Thanh Nhàn
	Nv nuôi dưỡng
	HTTNV
	HTTNV
	

	10
	Nguyễn Thu Phương
	Nv nuôi dưỡng
	HTTNV
	HTTNV
	

	11
	Lê Thị Thái
	Nv nuôi dưỡng
	HTXSNV
	HTXSNV
	

	12
	Lương Thị Hồng Tâm
	Nv nuôi dưỡng
	HTTNV
	HTTNV
	

	13
	Nguyễn Thị Tươi
	NV nuôi dưỡng
	HTTNV
	HTTNV
	

	14
	Đỗ Thu Trang
	Nv nuôi dưỡng
	HTTNV
	HTTNV
	

	15
	Nguyễn Viết Lâm
	Nv bảo vệ
	HTTNV
	HTTNV
	

	16
	Ngô Quang Chiến
	Nv bảo vệ
	HTTNV
	HTTNV
	

	17
	Đỗ Viết Vượng
	Nv bảo vệ
	HTTNV
	HTTNV
	


	
	
	
	
	
	


       NGƯỜI LẬP BIỂU                                                 HIỆU TRƯỞNG
  Nguyễn Thị Thu Trang                                          Nguyễn Thị Nghi Hương            
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